	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 60 phút


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

* Phân môn Lịch sử: 

- Trình bày được những nét chính về sự ra đời và tình hình chính trị của Ấn Độ thời phong kiến.
- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
- Trình bày được những nét chính lịch sử của các quốc gia Đông Nam Á.
- Nêu được những nét chính về thời Ngô.
- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh .

- Lí giải được việc Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập chính quyền độc lập và việc Ngô Quyền chỉ xưng vương mà không xưng đế.
- Nhận biết được đời sống xã hội thời Đinh – Tiền.

- Liên hệ được bài học về tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc.
* Phân môn Địa lý: 

+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Phi.

+ Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên và một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi.

+ Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi.

+ Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.

2.  Năng lực: 

a. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn. 
b. Năng lực đặc thù: 

* Phân môn Lịch sử: Tìm hiểu lịch sử, tái hiện kiến thức, sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá, tổng hợp các sự kiện, nhận xét, vận dụng các kiến thức đã học.
* Phân môn địa lí: 

- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.

- Rèn kĩ năng phân tích, tính toán, xử lý số liệu,...

3. Phẩm chất: 

- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài.

- Chăm chỉ, yêu thích môn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

     50% trắc nghiệm, 50% tự luận.
III. KHUNG MA TRẬN
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1


	ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮ THẾ KỈ XIX


	- Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến.
	3TN


	
	
	
	
	
	
	
	3 câu

7,5%

(0,75đ)

	
	
	- Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến.
	  2 TN

	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

5%

(0,5đ)

	2

	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Khái quát lịch sử  Đông Nam Á
	
	
	
	1TL
	
	
	
	
	1 câu

10% 

(1đ)

	3

	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV
	Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê

 ( 939- 1009) 
	3TN


	
	2TN


	
	
	1TL

	
	1TL

	7 câu

27,5 %
(2,75 đ)



	Tổng số câu
	8
	3
	1
	1
	13

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


Phân môn Địa lý
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Châu Phi


	- Vị trí địa lí, phạm vi.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

5%

(0,5đ)

	
	
	- Đặc điểm tự nhiên


	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	4 câu

17,5%

(1,75đ)

	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3 câu

7,5%

(0,75đ)

	
	
	- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2 câu

12,5% 

(1,25đ)

	
	
	- Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2 câu

0,75%

(0,75đ)

	Tổng số câu
	8 
	3
	1
	1
	13

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	16 câu

40%
	6 câu

30%
	2 câu

20%
	2 câu

10%
	26 câu

100%


IV. BẢN ĐẶC TẢ:
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮ THẾ KỈ XIX


	1. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến
	Nhận biết

– Trình bày được sự xuất hiện thành thị cổ nhất của người Ấn.
- Trình bày được những biện pháp tiến bộ được thi hành dưới thời vua A-cơ- ba và tình hình chính trị của Ấn Độ sau thời kì phân tán loạn lạc từ thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV.
	3 TN


	
	
	

	
	
	2. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến
	Nhận biết

Trình bày được những nét chính về văn hóa Ấn Độ thời phong kiến.
	 2 TN


	
	
	

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Khái quát lịch sử  Đông Nam Á
	Vận dụng 
– Giới thiệu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI về chữ viết và công trình kiến trúc.
	
	  
	1TL
	

	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV
	Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê

 ( 939- 1009)
	Nhận biết

- Trình bày được tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô.
– Nêu được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
Thông hiểu
– Nêu được nhân vật lịch sử 
( Đinh Bộ Lĩnh) .
- Nêu được sự kế thừa của Lê Hoàn trong cuộc kháng chiến chống Tống (981)

Vận dụng cao

– Liên hệ thế hệ trẻ trong việc kế thừa truyền thống yêu nước của cha ông.
	  3TN

	2TN
1TL


	
	1TL


	Số câu/ loại câu
	
	8 câu 

TNKQ
	2 câu

TNKQ

1 câu TL 
	1 câu  TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%


Phân môn Địa lý
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	        Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Châu Phi
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi 

	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.

Thông hiểu

– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.

– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...

– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự,...

Vận dụng

– Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau (môi trường nước, sinh vật,...)

Vận dụng cao

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây. 

-Biết cách tính toán, xử lí số liệu liên quan đến kinh tế, xã hội của Cộng hoà Nam Phi.
	8TN


	1TL

2TN


	1TL


	1TL

	
	
	- Đặc điểm tự nhiên


	
	
	
	
	

	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội


	
	
	
	
	

	
	
	- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	8 câu TN
	2 câu TN,1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng số câu
	
	16 câu TN
	4 câu TN, 2 câu TL
	2 câu TL
	2 câu TL

	Tổng hợp chung ( %)
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
(Đề thi có 02 trang)

Đề 1
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: 24/3/2023


                                                        A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm).
           Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Những thành thị cổ nhất của người Ấn xuất hiện ở đâu?

A. Lưu vực sông Ấn                                       B. Lưu vực sông Hằng

C. Miền Đông Bắc Ấn                                    D. Miền Nam Ấn   
Câu 2: Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1566 – 1605) đã thi hành những biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì?

A. Xóa bỏ Hồi giáo.

B. Giành nhiều đặc lợi cho quý tộc gốc Mông Cổ.
C. Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa Ấn Độ.
D. Xây dựng chính quyền vững mạnh.

Câu 3: Sau thời kỳ phân tán loạn lạc (thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV) Ấn Độ được thống nhất lại dưới Vương triều nào?

 A. Vương triều Mác-sa                                                  B. Vương triều hồi giáo Đê-li
 C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn                                     D. Vương triều Gup-ta        
Câu 4: Loại chữ viết nào sau đây là cơ sở để người dân Ấn Độ sáng tạo ra nhiều loại chữ viết khác nhau? 

A. Chữ Nôm             B. Chữ La Mã                   C. Chữ Hán.                      D. Chữ Phạn

Câu 5: Nội dung nào sau đây là một trong những đặc điểm về văn học của Ấn Độ thời phong kiến?

A. Chỉ phát triển mạnh dưới thời Vương triều Gúp- ta và Vương triều Hồi giáo Đê-li

B. Chịu ảnh hưởng lớn từ các loại hình văn học của châu Âu.

C. Chịu ảnh hưởng từ tôn giáo và có nhiều thể loại khác nhau

D. Chỉ phát triển mạnh dưới thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn.

Câu 6: Bộ máy nhà nước thời Ngô, ở các địa phương do ai đứng đầu?
A. Vua.                 B. Các quan văn.             C. Các quan võ.             D. Các quan thứ sử.

Câu 7: “Loạn 12 sứ quân” gây ra nguy cơ lớn nhất cho đất nước là gì?
A. Kinh tế suy sụp                                                                  B. Ngoại xâm đe dọa
C. Đất nước bất ổn                                                                  D. Nhân dân đói khổ                                                              
Câu 8: Tầng lớp bị trị trong xã hội thời Đinh- Tiền là 
A. vua, quan, nô tì, nông dân                                 B. nông dân, nô tì

C. nông dân, nô tì, thợ thủ công.                            D. nông dân, nô tì, thợ thủ công, thương nhân.

Câu 9: Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?

“ Vua nào thuở bé chăn trâu

   Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

     Sứ quân dẹp loạn phân tranh

           Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền? ”

A. Lê Hoàn                                                                            B. Đinh Bộ Lĩnh

C. Ngô Quyền                                                                        D. Lê Long Đĩnh

Câu 10: Kế sách cắm cọc trên sông Bạch Đằng của Lê Hoàn được kế thừa, vận dụng từ cuộc đấu tranh nào trong lịch sử dân tộc?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43)
B. Khởi nghĩa Lý Bí (542 - 603)
C. Kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền (938).

 D. Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (931)
PHẦN II. TỰ LUẬN: (2,5 điểm)

Câu 1 ( 1 điểm): Trình bày thành tựu về chữ viết và công trình kiến trúc của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Câu 2 ( 1 điểm): Việc quyết định bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập chính quyền độc lập của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào?
 Câu 3 ( 0,5 điểm): Truyền thống yêu nước của dân tộc ta là một truyền thống đáng quý. Để tiếp nối truyền thống ấy, bản thân em cần phải làm gì ?
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm).

          Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất
A. Pa-na-ma.               B. Xuy-e.              C. Man-sơ.            D. Xô-ma-li.
Câu 2: Châu Phi có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?
A. Thứ hai.            B. Thứ ba.                   C. Thứ tư.               D. Thứ nhất.
Câu 3: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là
A. Ít bán đảo và đảo.                            B. Ít vịnh biển.
C. Ít bị chia cắt.                                    D. Có nhiều bán đảo lớn.
Câu 4: Hoang mạc lớn nhất Châu Phi là
A. Xahara.              B. Ca-la-ha-ri.              C. Namip.          D. Đông Phi.

Câu 5: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là

A. Bồn địa và sơn nguyên.                  B. Sơn nguyên và núi cao.

C. Núi cao và đồng bằng.                   D. Đồng bằng và bồn địa.

Câu 6: Hai quốc gia nào ở châu Phi có số dân trên 100 triệu người?

A. Ai Cập, Li-bi.                         B. CHND Công-gô, Nam Phi.
C. Ê-ti-ô-pi-a, Ni-giê-ri-a.          D. Ang-gô-la, Kê-ni-a.

Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến nạn đói ở châu Phi?

A. Dân số đông, xung đột chính trị và biến đổi khí hậu.

B. Thiếu nguồn lao động sản xuất trong nông nghiệp.

C. Hiện tượng hoang mạc hóa đang mở rộng về diện tích.

D. Chính sách của các nước thực dân thống trị.

Câu 8: Số dân châu Phi tăng nhanh là do nguyên nhân nào sau đây?

A.Nhập cư từ các châu lục khác.             B.Tỉ suất sinh cao trong khi tỉ suất tử giảm.

C.Thực hiện tốt chính sách dân số           D.Nhận thức của người dân đã được nâng lên.

Câu 9: Khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ, rừng rậm phát triển là đặc điểm thiên nhiên của môi trường nào ở châu Phi

A.Xích đạo ẩm.            B. nhiệt đới.            C.hoang mạc.              D. địa trung hải.

Câu 10: Hiện nay Cộng hòa Nam Phi có bao nhiêu thủ đô?

A. 1.                       B. 2.                       C. 3.                        D. 4.

PHẦN II. TỰ LUẬN (2,5 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm). Em hãy giải thích vì sao châu Phi là châu lục khô nóng bậc nhất thế giới?
Câu 2 (1,0 điểm). Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới.
Câu 3 (0,5 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau đây:

Một số tiêu chí của Cộng hòa Nam Phi và châu Phí năm 2019

	Tiêu chí
	Cộng hòa Nam Phi
	Châu Phi

	Số dân (triệu  người)
	58,6
	1318,2

	GDP (tỉ USD)
	360
	2404


Em hãy:

a) Năm 2019, cộng hòa Nam Phi chiếm khoảng bao nhiêu % tổng số dân của châu Phi?

b) Năm 2019, cộng hòa Nam Phi có tổng GDP chiếm khoảng bao nhiêu % của châu Phi?
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A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm):  Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	C


II. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	    Thành tựu về chữ viết và công trình kiến trúc của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI: 
- Chữ viết: Dựa vào chữ Phạn và chữ Hán để sáng tạo ra chữ viết riêng: chữ Khơ me, chữ Thái, chữ Chăm, chữ Nôm…
- Công trình kiến trúc: Hoàng thành Thăng Long, đền tháp Ăng-co, thành cổ Pa-gan, chùa Sue-da-gon, đền tháp A-giút-thay-a. 
	0,5
0,5

	2


	Việc Ngô Quyền bãi bỏ chức Tiết Độ sứ, thiết lập chính quyền độc lập đã :

- Thể hiện lòng tự tôn dân tộc.

- Khẳng định đất nước ta là một chính quyền độc lập, không lệ thuộc vào Trung Quốc.
	0,5
0,5

	3
	Liên hệ:

- Luôn tự hào về truyền thống dân tộc, yêu quê hương làng xóm, yêu gia đình, bạn bè… 

- Luôn có tinh thần học tập tốt, tu dưỡng đạo đức tốt để trở thành một người có ích cho xã hội, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước ngày càng tốt đẹp.
	0,25
0,25


B.  PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM (2, 5 điểm):  Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN (2,5 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Giải thích vì sao châu Phi là châu lục khô nóng bậc nhất thế giới?
- Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 200C.
- Châu Phi có vị trí nằm gần như cân xứng hai bên đường xích đạo, phần lớn lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.

- Lãnh thổ có dạng hình khối rõ rệt, đường bờ biển ít bị cắt xẻ nên ảnh hưởng của biển vào đất liền bị hạn chế

=> Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới.
Cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới:

- Những nơi khô hạn: người dân chủ yếu làm nương rẫy (trồng kê), chăn nuôi chăn nuôi gia súc (dê, cừu) theo hình thức chăn thả.

- Khu vực phía đông (mưa nhiều hơn): trồng cây ăn quả và cây công nghiệp xuất khẩu (điển hình là cây cà phê), chăn nuôi gia súc. 

- Những khu vực tập trung khoáng sản: con người tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản để xuất khẩu.

- Thành lập một số khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và phát triển du lịch.
	0,25
0,25
0,25
0,25


	3
	a) Năm 2019, cộng hòa Nam Phi chiếm khoảng 4,44 % tổng số dân của châu Phi.

b) Năm 2019, cộng hòa Nam Phi có tổng GDP chiếm khoảng 14,97 % GDP của châu Phi.
	0,25

0,25




